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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
          Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Cảm ơn mẹ vì luôn bên con

Lúc đau buồn và khi sóng gió

Giữa giông tố cuộc đời

Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về.

Bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên

Mẹ dành hết tuổi xuân vì con

Mẹ dành những chăm lo tháng ngày

Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ.

Mẹ là ánh sáng của đời con

Là vầng trăng khi con lạc lối

Dẫu đi trọn cả một kiếp người

Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru
 (Trích lời bài hát Con nợ mẹ, Nguyễn Văn Chung)
Câu 1: Hãy đặt nhan đề cho lời bài hát ở trên?
Câu 2: Giải thích nghĩa của từ đi trong câu: “Dẫu đi trọn cả một kiếp người”?
Câu 3: Xác định các từ láy có trong lời bài hát và cho biết các từ láy đó thuộc loại từ láy nào?

Câu 4:  Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật có trong những câu sau:

Mẹ dành hết tuổi xuân vì con

Mẹ dành những chăm lo tháng ngày

Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ
Câu 5: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của lời ru trong câu: “Dẫu đi trọn một kiếp người/ Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru”.

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (5,0 điểm)

Câu 1: (5,0 điểm)
Từ nội dung phần Đọc hiểu, hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống.

Câu 2: (10,0 điểm)
Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Đồng dao mùa xuân” của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.
-------------- HẾT ------------------

                                     HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN NGỮ VĂN

I. Hướng dẫn chung:

      
- Giám khảo cần vận dụng hướng dẫn chấm chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể để ngoài kiểm tra kiến thức cơ bản, giám khảo cần trân trọng những bài làm thể hiện được tố chất của một học sinh giỏi (kiến thức vững chắc, có năng lực cảm thụ văn học sâu sắc, tinh tế, kỹ năng làm bài tốt, diễn đạt có cảm xúc...) đặc biệt khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo, có phong cách riêng.

- Giám khảo cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài, không đếm ý cho cho điểm nhằm đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng.

- Hướng dẫn chấm thi chỉ nêu ý chính và thang điểm cơ bản, trên cơ sở đó, giám khảo có thể thống nhất để định ra ý chi tiết và thang điểm cụ thể hơn.

- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lý, có sức thuyết phục, giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm để cho điểm một cách chính xác, khoa học, khách quan, công bằng.

- Tổng điểm toàn bài là 20 điểm. 

II. Hướng dẫn cụ thể:

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	PHẦN I. ĐỌC HIỂU

	Câu 1

(0,5đ)
	HS có thể đặt nhan đề bài hát: Mẹ, Cảm ơn mẹ 

Hoặc nêu đúng tên bài hát: Con nợ mẹ.
	0,5



	Câu 2

(0.5đ)
	- Nghĩa của từ đi: sống, trải qua.
	0.5

	Câu 3
(1.0đ)
	- Các từ láy: vỗ về, nhẹ nhàng
- Đây là các từ láy bộ phận
	0,5

0,5

	Câu 4
(1.5đ)
	- Nghệ thuật: Điệp ngữ Mẹ dành ( 3 lần)
- Tác dụng:

+ Nhấn mạnh sự chăm lo, hi sinh tuổi xuân, đánh đổi cả cuộc đời để con được trưởng thành, được chạm tới những ước mơ, khát vọng.

+ Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người.
	0,5

0,5

0,5

	Câu 5
(1,5 đ)
	Ý nghĩa lời ru: 
- Không chỉ là lời ca và giai điệu để dỗ dành trẻ nhỏ ngủ ngon mà còn là sự thể hiện tâm hồn, tấm lòng của người hát ru.

- Tiếng ru của mẹ là tình cảm, là ước mong, là lời gửi gắm tâm tình của mẹ với con mình.

- Lời ru chứa đựng trong đó cả một thế giới tinh thần mà người mẹ có và muốn xây đắp cho con.


	0,5

0.5
0.5

	PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN

	Câu 1

(5,0đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài; lập luận thuyết phục, có lí lẽ và dẫn chứng cụ thể, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
b. Xác định đúng vấn đề: Ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống

c. Triển khai vấn đề: Bài làm của học sinh đáp ứng được các ý cơ bản sau:

- Giải thích khái niệm: Cảm ơn là từ đáp thể hiện sự biết ơn của mình với lòng tốt hay sự giúp đỡ của người khác. Nó chính là cách thể hiện tình cảm, lối ứng xử của con người có văn hóa, lịch sự và biết tôn trọng những người xung quanh mình.

- Nêu được ý nghĩa, những biểu hiện cũng như vai trò, tác dụng của lời cảm ơn trong cuộc sống. 

+ Khẳng định cảm ơn là một nét sống văn minh của con người có học thức, có giáo dục. 

+ Cảm ơn hoàn toàn không phải là hình thức phức tạp hóa ứng xử, sự khách sáo mà nó là một sự cần thiết, là quy tắc giao tiếp giữa con người với con người.
+ Cảm ơn thể hiện sự trân trọng biết ơn với người khác và sẽ nhận được sự yêu mến 
- Phê phán những hành động đi ngược lại lối sống tốt đẹp và văn minh này, đặc biệt trong xã hội ngày nay.

- Hành động nhận thức và bài học cho bản thân
	0,5

0,5

 0,5

 2,5

0,5

0,5

	Câu

2

(10,0đ)
	I.Yêu cầu chung:
- Học sinh biết huy động kiến thức về tác giả, tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản, khả năng cảm nhận văn chương của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể cảm nhận theo những cách khác nhau phải bám sát và làm rõ nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

- Bài viết có bố cục chặt chẽ, trình bày rõ ràng, không sai lỗi chính tả và không mắc lỗi diễn đạt.

II. Yêu cầu cụ thể: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:

MB. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và cảm xúc chung

TB: Khái quát

· Hoàn cảnh sáng tác

· Nội dung chính 
Cảm nhận

ND1: Hình ảnh người lính xuất hiện đầy nét trẻ trung, hồn nhiên
(Trích thơ)

ND2: Sự hi sinh đầy anh dũng của người lính ....

ND3: Sự hoá thân của người lính vào với non sông, đất nước
         Đánh giá chung:

- Về nghệ thuật thể hiện: Thể thơ, hình ảnh, BPNT…
KB: ý nghĩa của bài thơ + liên hệ

	0,5

9.5
1.0
0.5
6.0

1.0

1.0


